
 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

ĐỀ 3 

Phần I. Trắc nghiệm  

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là : 

A. 86,42     B. 86,237 

C. 86,52      D. 86,24 

Câu 2:  Kết quả của phép tính: 37,68 x 0,01 là : 

A. 37,68    B. 3,768 

C. 376,8   D. 0,3768 

Câu 3:  Chữ số 5 trong số thập phân 89,654 có giá trị là: 

A. 50 B. 
5

10
   

C. 
5

100
  D. 

5

1000
 

Câu 4: Tìm số tự nhiên X biết: 53,91 < X x 9 < 54,09 

A. X = 5     B. X = 6 

C. X = 7     D. X = 8 

Câu 5:  Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là: 

A. 45 %     B. 29 % 

C. 20,9 %     D. 9,2 % 

Câu 6:  67 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông? 

A. 6,7m2     B. 0,67m2 

C. 0,067m2     D. 0,0067m2 

 



 
Câu 7:  Kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là : 

A. 1345      B. 13,45 

C. 1,345      D. 13450 

Phần II. Tự luận  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính 

a. 376,8 – 168,9                                                   b. 28,08 : 1,2 

…………………………………..                       ……………………………… 

…………………………………..                       ………………………………. 

…………………………………..                       ………………………………. 

Bài 2:  Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men 

hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng 

đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 12m? (Diện tích phần mạch 

vữa không đáng kể) 

Bài giải 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Bài 3:  Hình bên có ……..hình tam giác 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 3 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án C D C B A B B 

Phần II. Tự luận  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính 

a. 376,8 – 168,9 = 207,9                                                  

b. 28,08 : 1,2 = 23,4 

Bài 2:  Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men 

hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng 

đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 12m? (Diện tích phần mạch 

vữa không đáng kể) 

Bài giải 

Diện tích một viên gạch men hình vuông là: 

40 x 40 = 1600 (cm2) 

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là: 

8 x 12 = 96 (m2) = 960 000cm2 

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là: 

960 000 : 1600 = 600 ( viên gạch) 

Đáp số: 600 viên gạch 

Bài 3:  Hình bên có ……..hình tam giác 



 

 

Số hình tam giác là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 hình  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 


